ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 2014

	1
	TÊN ĐỀ TÀI 

	BIÊN SOẠN HỆ THỐNG BÀI TẬP HỌC PHẦN THỰC TẬP MAY ÁO SƠ MI QUẦN ÂU, BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP(9+3),  KHOA CÔNG NGHỆ MAY THỜI TRANG, TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

	2
	MÃ SỐ ĐỀ TÀI (do phòng KHCN – QHQT ghi )

			
		

	3
	CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG

	Mã số cán bộ :	15.11                    Học vị : Thạc sĩ                                    Năm sinh : 1970
Chức vụ : Trưởng khoa                   Bộ môn :	CN May –TT                     Điện thoại : 
Địa chỉ :	                                         Khoa/Trung tâm : CN May –TT          Fax :		
Email :	 truongktrang@yahoo.com.vn

	4
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ 

	Tên cơ quan : TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ : 390 Hoàng Văn Thụ – P.4 – Q. Tân Bình – Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 38 440 567	Fax : (08) 38 118 676	    Email : lytutrong@lytc.edu.vn  

	5
	MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 

		Biên soan hệ thống bài tập học phần thực tập may áo sơ mi quần âu, bậc trung cấp chuyên nghiệp(9+3),  phục vụ cho học sinh khoa Công nghệ May – Thời trang có tài liệu học tập. Thông qua giáo trình hệ thống bài tập học phần thực tập may áo sơ mi quần âu sinh viên sẽ học được cắt may và lắp ráp các sản phẩm áo sơ mi quần âu từ cơ bản đến nâng cao, theo qui trình  sắp xếp hợp lý hóa, Ứng dụng giảng dạy cho học  sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp(9+3).  

	6
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG 

		 Hệ thống bài tập học phần thực tập may áo sơ mi quần âu, Giảng dạy cho cho học  sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp(9+3),  khoa Công nghệ May – Thời trang, trường Cao đẳng kỹ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh.

	7
	THỜI GIAN THỰC HIỆN 
	8
	KINH PHÍ THỰC HIỆN 

	
Thời gian bắt đầu  : ngày 1 tháng 12 năm 2015
Thời gian kết thúc : ngày 31 tháng  7 năm 2016 
	Trong đó kinh phí (khối lượng):
Nguồn ngân sách cấp : 2tc x 167 giờ = 334 giờ
Các nguồn khác :	  	
		

	9
	LĨNH VỰC KHOA HỌC 

		Tự
nhiên
	Kinh tế XH-NV
	Giáo
dục
	Kỹ
Thuật
	Nông lâm
	Y
dược
	Môi trường
	An toàn lao động
	Sở hữu trí tuệ

	
	
	
	
	
	
	
	
	






	Ngày  … tháng  …   năm 2015
Hiệu Trưởng
(Ký tên và đóng dấu)

	Ngày  … tháng   năm 2015
Trưởng Đơn vị                                                              (Ký tên và ghi rõ họ tên)
	Ngày …   tháng….. năm 2015
Chủ nhiệm đề tài
(Ký tên và ghi rõ họ tên)











                                         







ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

THUYẾT  MINH  ĐỀ  TÀI 
KHOA  HỌC  VÀ  CÔNG  NGHỆ  CẤP  TRƯỜNG

	1. TÊN ĐỀ TÀI
	BIÊN SOẠN HỆ THỐNG BÀI TẬP HỌC PHẦN THỰC TẬP MAY ÁO SƠ MI QUẦN ÂU, BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP(9+3),  KHOA CÔNG NGHỆ MAY THỜI TRANG, TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
	2. MÃ SỐ

	3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU                                  
	Tự nhiên
	
	    Kỹ thuật
	
	Môi trường
	

	Kinh tế; XH-NV
	
	  Nông Lâm
	
	ATLĐ
	

	Giáo dục
	
	  Y Dược
	
	Sở hữu 
trí tuệ
	



	4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU
	Cơ
bản

	Ứng
dụng
	Triển
khai

	
	
	
	
	X
	
	
	
	




	5. THỜI GIAN THỰC HIỆN                  8 tháng
                             Từ tháng    12    năm   2015        đến  tháng  7    năm 2016

	6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI
Tên cơ quan: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (08) 38 440 567 -  (08) 54 490 589
E-mail: lytutrong@lytc.edu.vn –  iro@lytc.edu.vn 
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.
Họ và tên thủ trưởng cơ quan chủ trì:  Phạm Hữu Lộc

	7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 
           Họ và tên: Trương Việt Khánh Trang          
           Đơn vị: Khoa CN May – Thời trang
           Di động:                                                                    
           E-mail: truongktrang@yahoo.com

	
Học vị: Thạc sĩ                                Năm sinh: 1970
Địa chỉ nhà riêng: 


	8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác và
lĩnh vực chuyên môn
	Nội dung nghiên cứu cụ thể   được giao
	Chữ ký

	
	
	
	
	

	9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH 

	Tên đơn vị
trong và ngoài nước

	Nội dung phối hợp nghiên cứu
	Họ và tên người đại diện đơn vị

	

	






	



	10.  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 
10.1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)

10.2. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)


10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản)

	11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
- Thực trạng: Đây là học phần thực tập chuyên ngành ngành Công nghệ may và thời trang bậc trung cấp chuyên nghiệp và hiện nay chưa có giáo trình cho học sinh
- Tính mới của đề tài: 
+ Biên soan hệ thống bài tập học phần thực tập may áo sơ mi quần âu, bậc trung cấp chuyên nghiệp(9+3),  phục vụ cho học sinh khoa Công nghệ May – Thời trang và phù hợp với chương trình đào tạo hiện nay.
+ Hệ thống bài tập học phần thực tập may áo sơ mi quần âu cung cấp kiến thức cho học  sinh  cắt may và lắp ráp các sản phẩm áo sơ mi quần âu từ cơ bản đến nâng cao, theo qui trình  sắp xếp hợp lý hóa.


	12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
Biên soan hệ thống bài tập học phần thực tập may áo sơ mi quần âu, bậc trung cấp chuyên nghiệp(9+3) có tài liệu học tập. Thông qua hệ thống bài tập học phần thực tập may áo sơ mi quần âu, học sinh sẽ:
· Môn học này hướng dẫn cho sinh viên cắt may và lắp ráp các sản phẩm áo sơ mi quần âu từ cơ bản đến nâng cao, theo qui trình  sắp xếp hợp lý hóa, có mô tả , minh họa bằng hình ảnh, yêu cầu kỹ thuật  từng công đoạn may,  Củng cố kiến thức ở phần thiết kế áo sơ mi quần âu
· Vận dụng kiến thức ở phần này để sinh viên tự lắp ráp các sản phẩm âu từ cơ bản đến nâng cao 
· Môn học này luyện tập cho sinh viên các kỹ năng lắp ráp sản phẩm, phân tích các nguyên nhân hư hỏng và cách phòng ngừa các lỗi kỹ thuật
· Rèn luyện tính tỉ mỹ cho sinh viên, các kỹ thuật may, ráp sản phẩm
· Vận dụng kiến thức môn học này để sinh viên tự may được nhiều loại sản phẩm có độ khó khác nhau 
Ứng dụng giảng dạy cho học  sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp(9+3).  


	13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU
13.1. Đối tượng nghiên cứu: 
- Giáo trình phần thiết kế áo sơ mi quần âu khoa Công nghệ may – Thời trang trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng.
13.2. Phạm vi nghiên cứu: tại trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, áp dụng đối với các  học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp(9+3).

	14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
14.1. Cách tiếp cận
Khảo sát và phân tích tài liệu
Tham khảo nhu cầu học tập của sinh viên
Tham khảo ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp
Tham khảo ý kiến đóng góp từ doanh nghiệp
14.2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu lý luận
Phương pháp trò chuyện, điều tra, khảo sát
Phương pháp thống kê, phân tích, thu thập và tổng hợp

	15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
15.1.  Nội dung nghiên cứu (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết)
Nghiên cứu tài liệu
Phân tích đối tượng  
Xây dựng mục tiêu của bài học
Biên soạn nội dung hệ thống bài tập học phần thực tập may áo sơ mi quần âu: bao gồm 6 bài
Bài 1: May áo sơ mi căn bản
Bài 2: May áo sơ mi vai xệ nách rộng
Bài 3: May áo  sơ mi thời trang
Bài 4: May quần jean
Bài 5: May quần âu xếp ply, túi xéo
Bài 6: May quần âu thời trang
Xây dựng phiếu hỏi/ khảo sát
Họp lấy ý kiến đồng nghiệp
Tham khảo ý kiến của giảng viên
Hoàn chỉnh giáo trình
15.2. Tiến độ thực hiện

	
STT

	Các nội dung, công việc
thực hiện
	Sản phẩm

	Thời gian
(bắt đầu-kết thúc)
	Người thực hiện

	1

2

3

4









5
6
7
8
	Nghiên cứu tài liệu

Phân tích đối tượng 
 
Xây dựng mục tiêu của bài học

Biên soạn nội dung của giáo trình: bao gồm 5 bài
Bài 1: May áo sơ mi căn bản
Bài 2: May áo sơ mi vai xệ nách rộng
Bài 3: May áo  sơ mi thời trang
Bài 4: May quần jean
Bài 5: May quần âu xếp ply, túi xéo
Bài 6: May quần âu thời trang
Xây dựng phiếu hỏi/ khảo sát
Họp lấy ý kiến đồng nghiệp
Tham khảo ý kiến của giảng viên
Hoàn chỉnh giáo trình

	Tài liệu tham khảo

Đặc điểm của đối tượng học  
Kiến thức, kỹ năng, thái độ
Nội dung trong từng bài học của hệ thống bài tập.





	1/12-31/12/2014
01/1- 30/1/2016

01/2-28/2/2016

01/3-30/5/2016









1/6-6/6/2016
8/6-13/6/2016
15/6-20/6/2016
22/6-31/7/2016
	Trương Việt Khánh Trang
















	16. SẢN PHẨM  
16.1. Sản phẩm khoa học
                                                                          Bài báo đăng tạp chí nước ngoài
              Sách tham khảo                                  Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế
              Giáo trình                                           Bài báo đăng tạp chí trong nước
                                                                         Bản tin điện tử
16.2. Sản phẩm đào tạo
                                                           Nghiên cứu sinh                               Cao học
                                         
16.3. Sản phẩm ứng dụng
	Mẫu 
	
	  Vật liệu                       
	
	         Thiết bị máy móc            
	

	Giống cây trồng       
	
	   Giống vật nuôi          
	
	          Qui trình công nghệ        
	

	Tiêu chuẩn               
	
	  Qui phạm                 
	
	         Sơ đồ, bản thiết kế                               
	

	Tài liệu dự báo         
	
	  Đề án                       
	
	          Luận chứng kinh tế   
	

	Phương pháp
	
	  Chương trình máy tính      
	
	         Bản kiến nghị                        
	

	Dây chuyền công nghệ
	
	  Báo cáo phân tích
	
	         Bản quy hoạch
	


16.4. Các sản phẩm khác
16.5. Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm

	 
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu khoa học

	1
2
3
	Giáo trình kỹ năng học và thuyết trình
Báo cáo tổng kết
Đĩa CD
	07
07
01
	Có khả năng ứng dụng
Chính xác
Mới


	
17. HIỆU QUẢ (Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế - Xã hội)
Có khả năng ứng dụng làm tài liệu trong chương trình giảng dạy
Có khả năng ứng dụng vào việc học suốt đời
Sinh viên thực tập bài tập chính xác, hình thành được kỹ năng

18. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG
Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: Tài liệu giảng dạy
Địa chỉ được ứng dụng: Khoa Công nghệ May – Thời trang, trường CĐKT Lý Tự Trọng


	19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ
Tổng kinh phí:
Trong đó kinh phí (khối lượng): 2tc x 167 giờ = 334 giờ
    Ngân sách Nhà nước:                              Các nguồn kinh phí khác: 
Nhu cầu kinh phí từng năm:

 - Năm  ...                                                            - Năm …

Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu):                                  Đơn vị tính: đồng



	Stt
	Khoản chi, nội dung chi
	Tổng kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	Kinh phí từ NSNN
	Các nguồn khác
	

	I
	Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài
	334 giờ
	334 giờ
	
	

	II
	Chi mua nguyên nhiên vật liệu
	
	
	
	

	
	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu,  bí quyết công nghệ, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác nghiên cứu
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	334 giờ
	334 giờ
	
	

	
	Ngày  … tháng  …   năm 2015
Hiệu Trưởng 
(Ký tên và đóng dấu)

	Ngày  … tháng  …   năm 2015.
Trưởng Đơn vị                                                              (Ký tên và ghi rõ họ tên)
	Ngày …   tháng….. năm ….
Chủ nhiệm đề tài 2015
(Ký tên và ghi rõ họ tên)











          

















